	TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CÙ
TỔ NGỮ VĂN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn, lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề


Họ và tên học sinh:…………………………………... Lớp:…………………
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau: 
THẠCH SANH LÝ THÔNG
Thạch Sanh và Lý Thông là anh em kết nghĩa, Thạch Sanh nhiều lần giúp Lý Thông vượt qua nguy hiểm: giết chằn tinh, cứu công chúa… nhưng đều bị Lý Thông cướp công, hãm hại. Đoạn trích sau đây nói về việc Thạch Sanh xử án Lý Thông.
Viện vương phán bảo một khi:
Tội Lý Thông ấy mặc thì Thạch Sanh;
Để ngươi liệu định cho minh
Báo thù trả oán, sự tình bấy nay

Sanh nghe đặt gối tâu bày
Rằng: Xin rộng lượng vua nay xét cùng:
Nay chàng ăn ở khác lòng.
Máu tham quen giữ thói đồng dâm ô.
Làm chi đứa dại ngoan ngu
Xin tha cho nó về tù bản hương.

Vua rằng: Sự ấy mặc chàng
Giết tha cho bõ lòng vàng thời thôi.
Sanh từ nghe phán mọi lời
Đòi tù họ Lý đến nơi đan đình.

Sanh rằng: Khéo thực là anh!
Tội trời phụ nghĩa bạc tình chẳng oan.
Lý Thông thẹn mặt hổ han
Cúi đầu chẳng dám kêu van một lời.

Viện vương mắng: Lý Thông ôi!
Không Sanh, mày chết bỏ đời Miếu Sơn.
Làm sao phụ nghĩa vong ân.
Tranh công rồi lại ra phần bạc đen!
Ấy là phạm tội một phen
Công tìm công chúa mày liền lại tranh.
Ví chàng ăn ở hẹp tình
Tội ngươi đã đáng tan tành thịt xương.
Tha cho trở lại quê hương.
Cũng may mà có lời chàng mới tha.

Thông nghe bái tạ bước ra
Quan quân sỉ hổ, người ta chê cười
Mẹ con bị nhục thương ôi!
Ngọc Hoàng ngự phán kim giai tức thời.
Kíp sai Ngũ bộ Thiên Lôi.
Đằng vân giá vũ đến nơi lạ dường.
Mẹ con về đến giữa đường
Thiên Lôi Ngũ bộ đánh nhường cả hai.
Cho hay những kẻ phi loài
Người dù không giết thì trời chẳng tha.
(Trích Truyện thơ Thạch Sanh, 
https://truyendangian.com/truyen-tho-nom-thach-sanh/)
Câu 1: Xác định đề tài của văn bản trên
Câu 2: Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy, điểm nhìn qua những nhân vật nào?
Câu 3: Hai câu thơ Cho hay những kẻ phi loài/Người dù không giết thì trời chẳng tha thể hiện ý nghĩa gì?
Câu 4: Tìm những chi tiết/dòng thơ nói về tội trạng của Lý Thông được đề cập trong đoạn trích
Câu 5: Thái độ của tác giả dân gian trong đoạn trích trên là gì?
Câu 6: Chỉ ra và nêu ý nghĩa của yếu tố kì ảo trong đoạn trích trên
Câu 7: Anh/chị có đồng tình với cách phân xử của Thạch Sanh trong đoạn trích không? Vì sao?
Câu 8 Theo em, qua đoạn trích trên, tác giả dân gian muốn gửi gắm thông điệp gì? Thông điệp ấy còn có ý nghĩa với cuộc sống hôm nay không?

II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) về hiện tượng bạo lực mạng








	TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CÙ
TỔ NGỮ VĂN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Ngữ văn, lớp 11
(Đáp án và hướng dẫn chấm gồm 07 trang)
----------



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	6,0

	
	1
	· Đề tài về cuộc sống, lẽ công bình, tấm lòng nhân nghĩa trong xã hội
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh gần chính xác như đáp án: 0.25 điểm
- Học sinh không trả lời được hoặc trả lời sai: không cho điểm
	0,5

	
	2
	Đoạn trích trên kể theo ngôi thứ 3, điểm nhìn của nhân vật Viện vương, Thạch Sanh 
Hướng dẫn chấm: 
- HS trả lời như đáp án: 0,5  điểm.
- Học sinh gần được 1/2 đáp án: 0.25 điểm
- Học sinh không trả lời được hoặc trả lời sai: không cho điểm
	0,5

	
	3
	Hai câu thơ Cho hay những kẻ phi loài/Người dù không giết thì trời chẳng tha thể hiện ý nghĩa: người xấu xa ích kỉ trước sau gì cũng nhận quả báo thích đáng, cần sống hiền lành bao dụng – Trên đầu ba thước có thần linh
Hướng dẫn chấm: 
- HS trả lời tương đương ¾ ý như đáp án: 0,5  điểm.
- Học sinh trả lời 2/4 ý như đáp án: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,5

	
	4
		Những chi tiết/dòng thơ nói về tội trạng của Lý Thông được đề cập trong đoạn trích
-Nay chàng ăn ở khác lòng.
Máu tham quen giữ thói đồng dâm ô.
Tội trời phụ nghĩa bạc tình chẳng oan.
Không Sanh, mày chết bỏ đời Miếu Sơn.
Làm sao phụ nghĩa vong ân.
Tranh công rồi lại ra phần bạc đen!
Công tìm công chúa mày liền lại tranh.
Ví chàng ăn ở hẹp tình 
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 1 /2 số ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	
	5
	Thái độ của tác giả dân gian trong đoạn trích trên là Ca ngợi tấm lòng nhân hậu của Thạch Sanh, lên án tội ác của Lý Thông, ước mơ về lẽ công bằng trong xã hội
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh gần chính xác như đáp án: 0.25 điểm
- Học sinh không trả lời được hoặc trả lời sai: không cho điểm
	0,5

	
	6
	Yếu tố kì ảo trong đoạn trích: Ngọc Hoàng sai thiên lôi đến trừng trị mẹ con Lý Thông
Ý nghĩa: làm cho lời thơ, cho câu chuyện thêm phần sinh động, hấp dẫn. Thể hiện được quan điểm của người xưa về công bằng, lẽ phải, người tốt được đền đáp, người xấu bị trừng trị thích đáng.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 1 /2 số ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	
	7
	Đồng tình với cách phân xử của Thạch Sanh trong đoạn trích, vì
-  Đề cao tinh thần nhân ái, bao dung của dân tộc.
- Cho người khác có cơ hội được sửa chữa sai lầm
Hoặc không đồng tình, vì cái xấu cần bị trừng phạt thích đáng.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 1 /2 số ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	
	8
	Đồng tình với cách phân xử của Thạch Sanh trong đoạn trích, vì
-  Đề cao tinh thần nhân ái, bao dung của dân tộc.
- Cho người khác có cơ hội được sửa chữa sai lầm
Hoặc không đồng tình, vì cái xấu cần bị trừng phạt thích đáng.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh biết cách viết đoạn,trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh biết cách viết đoạn, trả lời tương đương như đáp án nhưng chưa đầy đủ: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Vấn đề bạo lực mạng.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một số gợi ý:
* Giải thích được vấn đề cần bàn luận.
LĐ1: Giải thích bạo lực mạng là gì?
	Bạo lực mạng là việc nhắn tin hay tung các tin để bôi xấu người khác lên mạng xã hội, mà người bị bôi xấu không biết là ai đã tung tin về mình. 
	Bạo lực là việc gây tổn hại đến thân thể tinh thần của nạn nhân. Bạo lực mạng là việc tấn công gây tổn hại đến tâm lý, tinh thần của nạn nhân.
	Bạo lực mạng là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
* Trình bày hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ cho quan điểm của người viết. 
LĐ2: Thực trạng của bạo lực mạng ngày nay.
	Đi theo phát triển của thời đại, các thiết bị số và các nền tảng mạng xã hội ngày càng nhiều. Chỉ cần có một thiết bị điện tử thì mỗi người đã có cho mình một không gian ảo ( mạng xã hội )
	Khi tham gia lên mạng xã hội, mỗi người sẽ có mỗi tính cách khác nhau, không phải ai cũng có thể cư xử được một cách đàng hoàng, lịch sự. 
	Có một số thành phần lấy phương tiện mạng xã hội để giải tỏa bức xúc, bằng việc lăng mạ, sỉ nhục người khác

LĐ3: Nguyên nhân dẫn đến bạo lực mạng.
● Chủ quan:
	Do ý thức của người dùng chưa tốt.
	Một phần do giới trẻ ngày nay muốn chứng minh bản thân mình.
	Có thể do các cuộc xung đột ở ngoài đời không thể giải quyết trực tiếp được, nên đăng lên mạng hay đổi chiều hướng dư luận, khiến cho nhiều người công kích nạn nhân
● Khách quan:
	Do ảnh hưởng bởi môi trường sống không tốt
	Chưa được giáo dục tử tế
	Một phần hùa theo số đông

LĐ4: Hậu quả của bạo lực mạng.
	Ảnh hưởng đến tâm lý nạn nhân, tinh thần suy sụp dẫn tới ảnh hưởng sức khỏe thậm chí là tính mạng
	Bạo lực mạng có càng nhiều thì xã hội sẽ càng xấu xí, không còn sự văn minh vốn có.
	Việc bạo lực mạng không thể giải quyết được thì có thể sẽ gây ra bạo lực trực tiếp ở ngoài đời

LĐ5: Dẫn chứng.
	Các nghệ sĩ kpop vì những hành vi bạo lực mạng mà đã lựa chọn tự xác như ca sĩ Sulli Choi đã tự xác vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, cô đã có triệu chứng trầm cảm từ trước, nhưng sau khi công khai hẹn hò đã vớn phải làng sống chỉ trích của người hâm mộ, cô luôn gặp phải những lời miệt thị như "bệnh hoạn", "thác loạn", "ngu xuẩn", "vô học"… việc bị bạo lực mạng làm cô trở nên suy sụp và thêm căn bệnh trầm cảm lúc nhỏ mà cô đã ra đi ở tuổi 25. Và vẫn còn nhiều nạn nhân khác của bạo lực mạng họ không tìm được cách cứu mình và thêm bị công kích quá đà nên họ đã lựa chọn con đường tự xác.

LĐ6: Giải pháp bạo lực mạng.
	Mọi người phải tự nhận thức các hành vi, cư xử của mình trên mạng xã hội sao cho phù hợp, có thể hạn chế sử dụng mạng xã hội.
	Trang bị các kĩ năng ứng xử, kĩ năng nhìn nhận mọi việc một cách khách quan toàn diện, không nên đưa ra các đánh giá về một việc, một người mà ta không biết.
	Người lớn nên tránh cho trẻ em tiếp xúc nhiều với mạng xã hội. Và nên chỉ dạy trẻ cách ứng xử như thế nào là phù hợp.

* Phản biện các ý kiến trái chiều.
Mạng xã hội ảo, người ta có quyền sống thoải mái trến đó nhưng không đồng nghĩa với việc lợi dụng quan điểm đó mà tiến hành bạo lực mạng, đe dọa sức khỏe tinh thần mọi người.

	2,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	
	
	Tổng điểm
	10,0


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG                                               GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ




    Xin phép giấu tên
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